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(54) CHẾ PHẨM LÀM SẠCH KHÔNG CHỨA CHẤT TẨY TRẮNG HỆ NƯỚC
(57)  Sáng chế bộc lộ chế phẩm làm sạch không chứa chất tẩy trắng hệ nước chứa:
     (i) hệ chất hoạt động bề mặt với lượng nằm trong khoảng từ 1,5 đến 5%, tính theo trọng 
lượng chứa:
     a. chất hoạt động bề mặt thứ nhất là alkyl benzen sulfonat mạch thắng; và
     b. chất hoạt động bề mặt thứ hai là sulfat được alkoxyl hóa hoặc hỗn hợp của sulfat 
được alkoxyl hóa và chất hoạt động bề mặt không ion với lượng lên đến 0,4%, tính theo 
trọng lượng, chất hoạt động bề mặt không ion này có trị số HLB từ 10 đến 15;
     (ii) chất làm mềm nước có tính kiềm không chứa phosphat ở lượng đủ để đem lại độ pH 
nằm trong khoảng từ 11 đến 14 cho chế phẩm nói trên; và,
     (iii) chất điện phân với lượng nằm trong khoảng từ 2 đến 5%, tính theo trọng lượng là 
muối của axit mạnh và bazơ mạnh, trong đó, tỷ lệ của lượng chất hoạt động bề mặt thứ 
nhất so với chất hoạt động bề mặt thứ hai là từ 1:1 đến 1:6,5 phần trọng lượng, trong đó 
chất hoạt động bề mặt thứ hai giữ chất hoạt động bề mặt thứ nhất trong pha mixen và độ 
nhớt của chế phẩm này là từ 250 đến 2500 cP 20 giây-1 (từ 0,25 Pa.s đến 2,5 Pa.s) ở 20°C.



-2-

34040



-3-

34040



-4-

34040



-5-

34040



-6-

34040



-7-

34040



-8-

34040



-9-

34040



-10-

34040



-11-

34040



-12-

34040



-13-

34040



-14-

34040



-15-

34040



-16-

34040



-17-

34040



-18-

34040



-19-

34040




